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60 lavori in vietnamita

Lavori d'ufficio in vietnamita
dottore bác sĩ

architetto kiến trúc sư

dirigente quản lý

segretaria thư ký

presidente chủ tịch

giudice thẩm phán

avvocato luật sư

ragioniere kế toán viên

insegnante giáo viên

professore giáo sư

programmatore lập trình viên

politico chính trị gia

dentista nha sĩ

primo ministro thủ tướng

presidente tổng thống

assistente trợ lý

pubblico ministero công tố viên

apprendista thực tập sinh

bibliotecario thủ thư

consulente tư vấn viên
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Lavori manuali in vietnamita
contadino nông dân

camionista tài xế xe tải

macchinista người lái tàu hỏa

macellaio người bán thịt

edile công nhân xây dựng

falegname thợ mộc

elettricista thợ điện

idraulico thợ sửa ống nước

meccanico thợ cơ khí

addetta alle pulizie nhân viên vệ sinh

giardiniere người làm vườn

pescatore ngư dân
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Altri lavori in vietnamita
poliziotto cảnh sát

pompiere (lavoro) lính cứu hỏa

infermiera y tá

pilota phi công

assistente di volo tiếp viên hàng không
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ostetrica nữ hộ sinh

cuoco đầu bếp

cameriere bồi bàn

sarto thợ may

cassiere thu ngân

addetto alla reception lễ tân

ottico bác sĩ mắt

soldato bộ đội

autista di autobus tài xế xe buýt

guardia del corpo vệ sĩ

prete thầy tu

fotografo nhiếp ảnh gia

arbitro trọng tài

inviato phóng viên

attore diễn viên

ballerino vũ công

autore tác giả

suora nữ tu

monaco nhà sư

allenatore huấn luyện viên

cantante ca sĩ

artista nghệ sĩ

designer nhà thiết kế


